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1 Phan Huỳnh Thiên An 08/12/1994 Bình Thuận A0438 4.0 8.0 6.8 TB KHÁ

2 Bùi Thị Mỹ Diện 01/02/1994 BR-VT A0439 2.5 8.5 6.7 TB KHÁ

3 Trần Thị Hồng Hạnh 15/01/1996 Bà Rịa A0440 3.0 6.0 5.1 TRUNG BÌNH

4 Đỗ Minh Hiền 07/03/1988 Quảng Ninh A0441 4.5 6.5 5.9 TRUNG BÌNH

5 Lê Minh Hiếu 19/10/1985 Bà Rịa A0442 1.5 5.5 4.3 KHÔNG ĐẠT

6 Nguyễn Thị Ánh Hồng 24/05/1991 BR-VT A0443 1.0 2.0 1.7 KHÔNG ĐẠT

7 Nguyễn Thị Xuân Họp 07/07/1988 Bà Rịa A0444 2.0 3.0 2.7 KHÔNG ĐẠT

8 Hà Huy Hùng 20/08/1985 Phú Thọ A0445 4.0 6.0 5.4 TRUNG BÌNH

9 Nguyễn Văn Khôi 07/03/1987 An Giang A0446 2.0 5.5 4.5 KHÔNG ĐẠT

10 Nguyễn Thị Thanh Lan 16/05/1994 BRVT A0447 3.0 7.0 5.8 TRUNG BÌNH

11 Huỳnh Thị Kim Loan 22/08/1979 Quảng Ngãi A0448 6.0 5.5 5.7 TRUNG BÌNH

12 Nguyễn Thành Long 21/04/1994 BR-VT A0449 5.5 7.5 6.9 TB KHÁ

13 Võ Thị Ngọc Mai 27/12/1990 TP.HCM A0450 4.5 6.5 5.9 TRUNG BÌNH

14 Nguyễn Thị Kiều Nga 15/09/1994 Nam Định A0451 4.0 7.5 6.5 TB KHÁ

15 Trần Thị Như Ngà 14/03/1993 Bình Định A0452 5.0 9.5 8.2 GIỎI

16 Trần Hải Ngân 13/12/1994 Bà Rịa A0453 4.0 9.0 7.5 KHÁ

17 Nguyễn Duy Nhất 03/04/1984 Đồng Nai A0454 8.0 7.0 7.3 KHÁ

18 Lý Thị Hoàng Nhung 10/12/1997 Sóc Trăng A0455 4.0 7.0 6.1 TRUNG BÌNH

19 Huỳnh Ngọc Kim Phương 14/09/1994 BR-VT A0456 5.0 8.5 7.5 KHÁ

20 Nguyễn Thị Phượng 10/06/1986 Thanh Hóa A0457 2.0 6.0 4.8 KHÔNG ĐẠT

21 Vũ Đình Thanh 16/02/1993 Thanh Hóa A0458 6.0 6.0 6.0 TRUNG BÌNH

22 Nguyễn Thị Thảo 05/11/1993 TP.HCM A0459 3.5 7.0 6.0 TRUNG BÌNH

23 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/09/1996 BR-VT A0460 3.5 5.5 4.9 KHÔNG ĐẠT

24 Nguyễn Thị Ngọc Thu 25/09/1988 Đồng Nai A0461 3.5 5.0 4.6 KHÔNG ĐẠT

25 Trần Thị Thu 24/05/1986 Đồng Nai A0462 4.0 8.0 6.8 TB KHÁ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BRVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Bà Rịa , ngày … tháng….. Năm 2016

DANH SÁCH ĐIỂM THI TIN HỌC TRÌNH ĐỘ  A

ĐỢT THI: 01 -  Ngày 27/03/2016 - Tại Trường Trung Cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa

HỌ VÀ TÊN
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26 Đinh Thị Thương 10/03/1997 BR-VT A0463 0.0 VẮNG THI

27 Lê Thị Mai Thương 30/12/1992 Bình Phước A0464 6.0 8.0 7.4 KHÁ

28 Trần Thị Thương 10/05/1985 Nghệ An A0465 0.0 7.0 4.9 KHÔNG ĐẠT

29 Nguyễn Văn Tôn 01/10/1994 BRVT A0466 3.5 7.0 6.0 TRUNG BÌNH

30 Hoàng Thị Huyền Trang 22/07/1994 Nghệ An A0467 5.0 7.0 6.4 TRUNG BÌNH

31 Võ Thị Thanh Tuyền 15/08/1992 BRVT A0468 1.5 3.5 2.9 KHÔNG ĐẠT

32 Bùi Thị Nhã Uyên 09/10/1987 TP.HCM A0469 3.0 6.0 5.1 TRUNG BÌNH

33 Dương Thị Yến 18/02/1984 Hà Tĩnh A0470 2.5 3.0 2.9 KHÔNG ĐẠT

ĐẠT TỶ LỆ TỶ LỆ
KHÔNG 

THI
TỶ LỆ

22 67% 30% 1 3%

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Việt

 THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰ THI

TỔNG SỐ HV DỰ THI 33
KHÔNG ĐẠT
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